
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1001 UXTC 10 tuần, UBT (T) 7 cm

7 2 43 3003 UXTC dưới niêm

7 3 31 1001 UBT (P) 7cm

8 4 49 2032 Sa BQ độ 2 TC độ 2 TT độ 1

8 5 48 3003 UBT (P) 7cm

8 6 29 2002 UBT (P) 6cm

9 7 50 2022 UXTC 14 tuần

9 8 50 2002 UXTC 12 tuần

9 9 43 1031 VSII/ UBT (P) 5cm/VMC 2l

11 10 50 1021 UXTC 14 tuần

11 11 46 1001 UXTC 8 tuần, TSĐGĐH

11 12 25 0000 VSI/ tắc ODT 2 bên

2 13 31 1011 UBT (P) 5cm

2 14 31 2002 UBT (T) 7 cm

2 15 33 0000 VSI/ UBT (T) 5 cm

2 16 28 0000 UBT (P) 7cm

2 17 39 2002 UBT (P) 5cm

18 23 0020 VSII/ tắc ODT 2 bên

4 0 0

4 0 0

7 1 21 ĐT UBT (P) 5cm

7 2 30 ĐT UBT (T) 10 cm

7 3 19 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 35 1011 UBT (T) 6 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + H.ANH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN + T.ANH.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + T.ANH.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + X.THẢO.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + X.THẢO.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + X.THẢO.TT

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

THU THỦY + Đ.THẢO + T.THU.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + T.THU.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + T.THU.TT

ÁI THỤY + THU BA + T.NGA.TT

ÁI THỤY + THU BA + T.NGA.TT

PHAN NGA + N.QUANG + T.BIÊN.TT

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + TH.THỦY.TT

BS KHOA NS + B CHI + TH.THỦY.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + VY.YD 

PHAN NGA + N.QUANG + T.BIÊN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + T.BIÊN.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD, sinh thiết lạnh

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD, sinh thiết lạnh

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần, PP (T) chừa PP (P) nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Từ ngày 13/04/2015 đến ngày 19/04/2015 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐỖ THỊ BÉ TÍ

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN SANG THỦY TIÊN

BÙI THỊ CHUNG

LÊ THỊ CẨM NHUNG

VÕ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

HÀ THỊ ĐƯỢC EM

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ DIỄM THÚY

VÕ THỊ THẨM

TRẦN THỊ SỰ

NGUYỄN THỊ CƯƠNG

TRẦN THỊ KIM THOA

VÕ THỊ NGỌC THÙY

NGUYỄN THỊ HẠNH

TRẦN THỊ NƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH HUYÊN

THÁI THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ CHẤM

PHÙNG THỊ TRẮNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH

1052

1054

1062

1058

1787

1867

1753

1773

SHC

1778

1797

1759

69n 

1164

1915

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1750

1176

1860

1799

PM

Ngày: 13/04/2015 

Ngày: 14/04/2015 

1742

1772

1914

1763



8 5 36 2012 UBT (P) 7cm

8 6 26 2002 UBT (T) 8 cm

9 7 43 2012 UXTC 14 tuần

9 8 34 0000 TS PT KĐH

9 9 29 1001 UBT (T) 10 cm/thận ứ nước độ 3

11 10 56 4014 UBT (P) 5cm

11 11 55 0010 UBT 2 bên 5cm

11 12 37 1001 UXTC 8 tuần dưới niêm

2 13 45 2012 UBT (P) 6cm

2 14 29 1001 VSII/ UBT (T) 8 cm/VMC

2 15 27 0010 VSII/ UBT (P) 5 cm/VMC

16 27 0000 UBT (P) 6cm

17 28 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 5015 CIN 3 (Đã khoét chóp)

7 2 36 2022 UBT (T) 5 cm

7 3 54 3003 UBT (T) 10 cm

8 4 58 3023 UBT (P) 7cm

8 5 45 2002 Polype lòng TC/ NXTC 7 tuần

8 6 43 2012 UBT (P) 6cm

9 7 54 2032 UBT (P) 7cm

9 8 56 3013 UXTC 12 tuần

9 9 24 ĐT UBT (P) 4cm

11 10 37 1011 VSII/ ULNMTC BT 2 bên

11 11 30 2001 UBT 2 bên 4cm

11 12 35 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 27 ĐT UBT (P) 6cm

2 14 43 3003 UBT (T) 5 cm

2 15 34 0000 VSI/ UBT (T) 9 cm

16 22 2002 UBT (P) 6cm

H.HIỆP + ÁI + V.PHÁT.TT

DỰ BỊ

M.TUYỀN + T.BIÊN.TT

K.HOÀNG + MẬN + H.EM.TT

K.HOÀNG + MẬN + H.EM.TT

K.HOÀNG + MẬN + H.EM.TT

H.HIỆP + ÁI + V.PHÁT.TT

H.HIỆP + ÁI + V.PHÁT.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + K.VÂN.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + V.KHOA.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + V.KHOA.TT

H.THẮM + NGỌC DUNG + V.KHOA.TT

MỸ NHI + M.TUYỀN + T.BIÊN.TT

MỸ NHI + M.TUYỀN + T.HẢI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + T.HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + H.NHUNG.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + K.VÂN.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + K.VÂN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

N.QUANG + KIM YẾN

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + X.QUYÊN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + X.QUYÊN.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + X.QUYÊN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + H.ANH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + H.ANH.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + T.HẢI.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + T.HẢI.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.HẢI.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, ổ bụng, cắt đốt NX, cắt đốt polype,KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, cắt đốt UX

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM

TRẦN BẢO CHI

LÊ THỊ PHƯỚC

ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI

BÙI THỊ KIM OANH

VÕ THỊ LIÊN

MINH THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ MAI

ĐỖ THỊ THANH HIẾU

VŨ NHƯ QUỲNH

PHẠM THỊ NA

BN TNTC

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ VINH

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

PHAN THỊ HỒNG THÚY

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

LÊ THỊ LỆ

MAI THỊ BẠCH YẾN

TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

TRƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

LÊ NGỌC TRUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM THÔI

HÀ THỊ NGỌC NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THANH HƯƠNG

NGUYỄN THANH THỦY

H NGÔ

1109

1097

1096

1094

1093

1113

558

1911

1081

1099

1114

131

1111

1112

1903

1089

1064

1022

1073

1862

1065

1076

1060

1079

1067

1077

1063

1069

1068

Thứ: TƯ 

Ngày: 15/04/2015 

Ngày: 16/04/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 55 2022 UBT 2 bên 5cm

7 2 42 1001 UXTC 10 tuần+ UBT(T)9cm+polype 

7 3 32 2012 UBT (T) 6 cm

8 4 47 4004 UXTC 12 tuần + Polype lòng 

8 5 36 2002 UXTC 16 tuần, T/d UXTC có cuống

8 6 30 1011 VSII/ tắc 2ODT/ VMC 2l

9 7 45 2002 UXTC 12tuần + UBT (T)

9 8 36 1001 VSII/ UBT 6cm

9 9 27 0010 UBT (P) 5cm

11 10 36 ĐT UXTC 12 tuần

11 11 34 3003 UBT (T) 6 cm

11 12 25 ĐT UBT (P) 5cm

2 13 26 0000 UBT(T) 5cm

2 14 28 0000 VSI/ Tắc 2 ODT

2 15 22 ĐT UBT (P) 8cm

16 20 ĐT UBT(P) 8cm

17 17 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 4004 UXTC 12 tuần

7 2 41 4024 UXTC 12 tuần

7 3 28 2002 UBT(T) 7cm

8 4 52 ĐT UXTC 12 tuần

8 5 41 4004
U xơ dưới thanh mạc/CĐ#:UBT/Đã 

triệt sản

8 6 33 0010 VSII/UBT (P) 6cm

9 7 44 3003 UBT (T) 5 cm

9 8 34 0000 UBT (T) 4 cm

9 9 29 0000 VS I + UBT 2 bên

11 10 56 4014 UBT (T) 5 cm

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + H.CƯỜNG.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + H.CƯỜNG.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + P.DUNG 2

HƯNG + H.QUYÊN + K.LIÊN

HƯNG + H.QUYÊN + K.LIÊN

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + H.CƯỜNG.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + T.NAM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH HIỀN + K.NGUYỆT.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + H.NHUNG.TT

HƯNG + H.QUYÊN + K.LIÊN

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + B.LOAN.TT

K.CHI.PNT + THU + T.NGA.TT

K.CHI.PNT + THU + T.NGA.TT

K.CHI.PNT + THU + T.NGA.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + T.NAM.TT

LÊ DIỆP + X.TRANG 2 + T.NAM.TT

PHẠM TÀI + A.THƯ4

HƯNG + H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

HƯNG + H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + B.LOAN.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + B.LOAN.TT

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT + T.NHÂN.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + V.THÔI.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt PP (T) + KTSD+ sinh thiết lạnh

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT + ĐS

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt UXTC có cuống, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt UXTC + UBT(T)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, bóc u, cắt Polype CTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HOÀNG YẾN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

GIÁP THỊ MINH

HỒ THỊ KIỀU THANH

NGUYỄN THỊ LẤM

LÊ THỊ NỞ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ THƠ

TRẦN THANH KHOẢNG

NGUYỄN THỊ QUẾ

BÙI THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ BÍCH

ĐINH THỊ LUÂN

NGUYỄN THANH VÂN

NGUYỄN KHÁNH BĂNG

NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ

ĐĂNG THỊ NINH

NGUYỄN THỊ ANH

PHẠM THỊ KIM HOA

PHẠM THỊ NHAN

VÕ THỊ NGỌC GIÀU

BÙI THỊ MỸ LỆ

BN TNTC

DƯƠNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TRƯƠNG THỊ DIẾU

NGUYỄN THỊ HẰNG

BN TNTC

1173

1906

1168

1188

1955

1182

810

1169

1949

1159

1119

1224

1933

1923

1236

1937

1124

1132

1121

1880

1186

1832

1129

1177

1924

946

1126

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/04/2015 



11 11 49 3003 UBT (T) 7 cm

11 12 32 0000 UBT(T) + VS I

2 13 41 2012 UBT (P) 8cm

2 14 23 ĐT UBT(P) 7cm

2 15 22 ĐT UBT (T) 6 cm

YẾN OANH + BÍCH TY + A.HÒA.TT

YẾN OANH + BÍCH TY + A.HÒA.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + P.DUNG 2

THU NGUYỆT + V.HÙNG + P.DUNG 2

YẾN OANH + BÍCH TY + A.HÒA.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 10 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGÔ THỊ PHÚC

PHẠM THỊ TUYẾN

TRƯƠNG THỊ TUYẾT

DƯƠNG THỊ DUNG

LÊ THỊ HẢI

1184

1944

1187

1954

1638


